
Phụ lục 4

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TRẺ EM VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ
EM TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

(Kèm theobáo cáo số    /BC-UBND ngày       /5/2023 của UBND  xã Ba Trang)

TT NỘI DUNG ĐVT KẾT QUẢ THỰC HIỆN
2018 2019 2020 2021

I Tổng dân số trên địa bàn Người 2,384 2,423 2,451 2,508
II Tình hình trẻ em
1 Tổng số trẻ em Trẻ 599 622 652 689

Trong đó: Trẻ em dưới 6 tuổi Trẻ 196 192 194 200

2 Tổng số trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt Trẻ 3 3 4 5

a Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ Trẻ
b Trẻ em bị bỏ rơi Trẻ
c Trẻ em không nơi nương tựa Trẻ
d Trẻ em khuyết tật Trẻ 3 3 4 5
e Trẻ em nhiễm HIV/AIDS Trẻ
f Trẻ em vi phạm pháp luật Trẻ
g Trẻ em nghiện ma túy Trẻ

h
Trẻ em phải bỏ học kiếm sống
chưa hoàn thành phổ cập giáo
dục THCS

Trẻ

i
Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng
về thể chất và tinh thần do bị
bạo lực

Trẻ

k Trẻ em bị bóc lột Trẻ
l Trẻ em bị xâm hại tình dục Trẻ
m Trẻ em bị mua bán Trẻ

n

Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
hoặc bệnh phải điều trị dài
ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ
cận nghèo

Trẻ 1 1 1 1

o
Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị
nạn chưa xác định được cha mẹ
hoặc không có người chăm sóc

Trẻ

III Số lượng cán bộ làm công tác
bảo vệ, chăm sóc trẻ em

1 Cấp huyện Người
2 Cấp xã Người 2 2 2 2

3 Đội ngũ cộng tác viên ở thôn, tổ
dân phố Người 5 5 5 5

IV Nguồn lực dành cho công tác
bảo vệ, chăm sóc trẻ em

1 Ngân sách Trung ương Triệu đồng
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2 Ngân sách địa phương Triệu đồng
3 Các nguồn thu khác cho trẻ em Triệu đồng
V Bảo vệ trẻ em

1 Tỷ lệ trẻ em được khai sinh
đúng hạn Trẻ 72 75 78 84

2 Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ
trẻ em trên địa bàn

a Số cơ sở cung cấp dịch vụ bảo
vệ trẻ em Cơ sở

b Số trẻ em được cung cấp dịch
vụ bảo vệ Trẻ

3 Chăm sóc thay thế

a Số trẻ em được nhận chăm sóc
thay thế trên địa bàn Trẻ

b
Số trẻ em được nhận chăm sóc
thay thế trong các gia đình
nhận chăm sóc thay thế

Trẻ

c Số trẻ em được chăm sóc thay
thế tại cơ sở trợ giúp xã hội Trẻ

d

Số cơ sở bảo trợ xã hội/mái ấm,
nhà mở, cơ sở nuôi dưỡng trẻ
em trên địa bàn do địa phương
quản lý

Cơ sở

4

Số Trung tâm/cơ sở phục hồi
chức năng cho trẻ em khuyết tật
trên địa bàn

Cơ sở - - - -

Số trẻ em được phục hồi chức
năng Trẻ em

5
Số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em
được phát hiện/giải quyết trên
địa bàn

Vụ được
PH/Vụ

được GQ
- - - -

6
Số cơ sở vi phạm sử dụng lao
động trẻ em bị phát hiện và xử
lý trên địa bàn

Cơ sở - - - -

VI Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

1 Tỷ lệ trẻ em tử vong dưới 5 tuổi % - 0.8 0.4 0.8

2 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em
dưới 5 tuổi %

a Suy dinh dưỡng thể thấp còi % 57 56.6 55.3 54.8
b Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 50.4 59.6 48.1 47.3
3 Tỷ lệ trẻ em được đóng BHYT % 100 100 100 100

4

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được
tiêm chủng đầy đủ các loại
vaccine thuộc Chương trình
tiêm chủng mở rộng

% 85.7 80.4 92.5 99.2
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VII Giáo dục trẻ em
1 Tỷ lệ trẻ em đi nhà trẻ % 81 80 79 78

2 Tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo % 95 97 98 100

3 Tỷ lệ trẻ em nhập học Tiểu học
đúng độ tuổi % 100 100 100 100

4 Tỷ lệ tốt nghiệp bậc tiểu học % 100 100 100 100

5 Tỷ lệ trẻ em nhập học THCS
đúng độ tuổi % 100 100 100 100

6 Tỷ lệ tốt nghiệp bậc trung học
cơ sở % 100 100 100 100

VIII Vui chơi, giải trí cho trẻ em
1 Số Nhà Thiếu nhi cấp huyện Nhà TN

2 Số Điểm vui chơi dành cho trẻ
em (cấp xã) đã đưa vào sử dụng

Điểm vui
chơi - - - -

3

Số Nhà văn hóa thôn, tổ dân
phố có khu vực dành riêng cho
trẻ em hoặc bố trí ít nhất 20%
thời gian cho trẻ em sử dụng
công trình chung theo quy định

Nhà Văn
hóa - - - -

IX Sự tham gia của trẻ em

1 Số trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ
em cấp huyện Trẻ em

2 Số trường học tổ chức Diễn đàn
trẻ em Trường - - - -

3
Số khuyến nghị của trẻ em được
chính quyền/các ngành/nhà
trường xem xét, giải quyết

Khuyến
nghị - - - -

4

Số mô hình tham gia của trẻ em
được thành lập và hoạt động do
địa phương quản lý

Mô hình - - - -

Số trẻ em tham gia làm thành
viên Trẻ em - - - -

X
Số xã, phường, thị trấn đạt
tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em
được công nhận

Xã/phường
/thị trấn 1 1 1 1
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Phụ lục 2

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TRẺ EM VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ
EM TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

TT NỘI DUNG ĐVT KẾT QUẢ THỰC HIỆN
2018 2019 2020 2021

1 Tổng số trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt Trẻ

Trẻ em vi phạm pháp luật Trẻ
Trẻ em nghiện ma túy Trẻ
Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng
về thể chất và tinh thần do bị
bạo lực

Trẻ

Trẻ em bị bóc lột Trẻ
Trẻ em bị xâm hại tình dục Trẻ
Trẻ em bị mua bán Trẻ

2
Số vụ bạo lực, xâm hại trẻ em
được phát hiện/giải quyết trên
địa bàn

Vụ được
PH/Vụ

được GQ
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Phụ lục 3

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TRẺ EM VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ
EM TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

TT NỘI DUNG ĐVT KẾT QUẢ THỰC HIỆN
2018 2019 2020 2021

I Tình hình trẻ em

1 Tổng số trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt Trẻ

Trẻ em phải bỏ học kiếm sống
chưa hoàn thành phổ cập giáo
dục THCS

Trẻ

II Giáo dục trẻ em
1 Tỷ lệ trẻ em đi nhà trẻ %

2 Tỷ lệ trẻ từ 3-5 tuổi đi mẫu giáo %

3 Tỷ lệ trẻ em nhập học Tiểu học
đúng độ tuổi %

4 Tỷ lệ tốt nghiệp bậc tiểu học %

5 Tỷ lệ trẻ em nhập học THCS
đúng độ tuổi %

6 Tỷ lệ tốt nghiệp bậc trung học
cơ sở %

III Sự tham gia của trẻ em

1 Số trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ
em cấp huyện Trẻ em

2 Số trường học tổ chức Diễn đàn
trẻ em Trường

3
Số khuyến nghị của trẻ em được
chính quyền/các ngành/nhà
trường xem xét, giải quyết

Khuyến
nghị
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EM TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2018 - 2022
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Phụ lục 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TRẺ EM VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ
EM TRÊN ĐỊA BÀN, GIAI ĐOẠN 2018 - 2022

TT NỘI DUNG ĐVT KẾT QUẢ THỰC HIỆN
2018 2019 2020 2021

I Tình hình trẻ em

1 Tổng số trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt Trẻ

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS Trẻ

II Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

1 Tỷ lệ trẻ em tử vong dưới 5 tuổi %

2 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em
dưới 5 tuổi %

a Suy dinh dưỡng thể thấp còi %
b Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân %
3 Tỷ lệ trẻ em được đóng BHYT %

4

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được
tiêm chủng đầy đủ các loại
vaccine thuộc Chương trình
tiêm chủng mở rộng

%
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